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8. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Mục tiêu kiến thức:


1. Trình bày được triệu chứng trong một số bệnh tâm thần thường gặp


2. Giải thích được một số hội chứng, triệu chứng rối loạn tâm thần thường gặp


3. Áp dụng được kiến thức điều dưỡng tâm thần trong chăm sóc một số bệnh tâm thần thường gặp.

* Mục tiêu kỹ năng:



1. Thực hiện được các kỹ thuật điều dưỡng trong công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân


 
2. Nhận định được các rối loạn chức năng hoat động tâm thần thường gặp



3. Thực hiện được một số can thiệp điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân. 

* Mục tiêu thái độ:



1. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, có tinh thần hợp tác tốt, chia sẻ, giúp đỡ đối với đồng nghiệp trong công việc



2. Có tác phong nhanh nhẹn, cảm thông, chia sẻ và tôn trọng với người bệnh trong quá trình tiếp xúc chăm sóc



3. Có ý thức bảo vệ hoặc biện hộ để bảo đảm quyền, lợi ích cho người bệnh, và đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế.
9. Mô tả học phần: 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của điều dưỡng tâm thần, hiểu được các khái niệm và lý thuyết về vấn đề sức khỏe tâm thần. Nhận định được các vấn đề chăm sóc và nhu cầu sức khỏe của bệnh nhân tâm thần. Quy trình điều dưỡng, giao tiếp, và giáo dục sức khỏe trong chăm sóc bệnh nhân tâm thần. Các bệnh tâm thần thường gặp trên lâm sàng và trong cộng đồng. 


Áp dụng quy trình điều dưỡng trong thực hành để tăng cường, phòng chống các vấn đền sức khỏe tâm thần. Áp dụng các kỹ thuật điều dưỡng trong việc chăm sóc, điều trị và phục hồi sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân trên lâm sàng
10. Phân bố thời gian giảng dạy: 
- Học phần này được giảng dạy trong 02 tuần theo học chế niên chế và lịch giảng của chương trình đào tạo .
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện: 

- Sinh viên phải hoàn thiện các môn: Điều dưỡng cơ bản 2 (FNU 352) TTGDSK (COM221). 

- Sinh viên phải đọc nội dung bài học trước khi đến lớp 


- Tham gia học lý thuyết và báo cáo các chủ đề thảo luận theo các chủ đề đã được giao đúng lịch, và đủ thời gian theo quy định. 


- Học thực hành và chăm sóc người bệnh theo lịch vào giờ hành chính tại khoa Tâm Thần Bệnh viện Đa Khoa TW Thái Nguyên và Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Thái Nguyên  đủ thời gian


- Thực hiện đủ đúng chỉ tiêu lâm sàng, trực buồng, trực đêm.


 - Báo cáo giao ban.

11.2. Yêu cầu:
  

- Thực hiện đủ các chỉ tiêu thực hành cụ thể 
	S

TT
	Nội dung
	Số lần cần thực hiện

	Nhận định các triệu chứng trên bệnh nhân

	1
	Nhận định bệnh nhân có hoang tưởng 
	2

	2
	Nhận định bệnh nhân có ảo giác 
	1

	4
	Nhận định bệnh nhân sa sút trí tuệ
	1

	5
	Nhận định bệnh nhân có trang thái cai, lạm dụng chất gây nghiện
	1

	6
	Nhận định bệnh nhân có cảm xúc hưng cảm 
	1

	7
	Nhận định bệnh nhân rối loạn trầm cảm
	2

	8
	Nhận  định bệnh nhân có rối loạn lo âu  
	1

	9
	Nhận định bệnh nhân có rối loạn phân li  
	1

	Chăm sóc bệnh nhân

	10
	Tiến hành cho bệnh nhân uống thuốc
	1

	11
	Tiến hành tiêm bắp
	1

	12
	Tiến hành tiêm tĩnh mạch
	1

	13
	Tiến hành  chăm sóc bệnh nhân tâm thần phân liệt
	2

	14
	Tiến hành chăm sóc bệnh nhân trầm cảm 
	1

	15
	Tiến hành tư vấn cho bệnh nhân có trạng thái cai, lạm dụng chất gây nghiện
	2

	16
	Tiến hành chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ
	1

	17
	Tiến hành tư vấn cho bệnh nhân có rối loạn lo âu
	1


12. Nội dung học phần: 
* Lý thuyết

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Đại cương điều dưỡng tâm thần 

I. Sơ lược lịch sử

1. Thời kỳ trung cổ đến thế kỷ 17

2. Thế kỷ thứ 18 và 19

3. Ở thế kỷ 20

II. Một số khái niệm cơ bản

1. Sức khỏe tâm thần

2. Bản chất hoạt động tâm thần

3. Bệnh tâm thần

4. Điều dưỡng tâm thần

III. Dịch tễ học

1. Thế giới

2. Việt Nam

IV. Vai trò của điều dưỡng tâm thần

1. Chăm sóc bệnh nhân tâm thần cấp hoạn mạn tính tại các cơ sở điều trị

2. Hỗ trợ bác sỹ tâm thần, nhà trị liệu tâm lý trong các hoạt động can thiệp

3. Tư vấn, dự phòng các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần

4. Phát hiện, quản lý các bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng

Nghiên cứu khoa học
	01

	2
	Bài 2:  Cách sử dụng các nhóm thuốc tâm thần

I. Đại cương

II. Các nhóm thuốc hướng thần

1. Các nhóm thuốc chống loạn thần

2. Các nhóm thuốc chống trầm cảm

3. Các thuốc điều hòa khí sắc

4. Các thuốc chống lo âu

Các chất kích thích
	Sinh viên tự nghiên cứu 

	3
	Bài 3: Chăm sóc các rối loạn tâm thần liên quan đến stress

1. Đại cương về stress và các rối loạn liên quan

1.1. Khái niệm về stress

1.2. Các tình huống gây stress

1.3. Sinh lý học stress

1.4. Các nhân tố gây ra các stress bệnh lý

2. Chẩn đoán các rối loạn liên quan đến stress

3. Điều trị

3.1. Điều trị bằng liệu pháp tâm lý

3.2. Điêu trị bằng thuốc

4. Phòng bệnh

5. Vấn đề chăm sóc điều dưỡng

5.1. Nguyên tắc chung

5.2. Đối với bệnh nhân có khả năng thích nghi kém

5.3. Đối với bệnh nhân có chứng đau hoặc rối loạn chức năng cơ thể mạn tính

5.4. Đối với bệnh nhân có rối loạn giấc ngủ

5.5. Đối với bệnh nhân có thay đổi về cơ thể

Giáo dục sức khỏe cho bệ nhân
	01

	4
	Bài 4: Chăm sóc bệnh nhân tâm thần phân liệt 

1. Đại cương

2. Bệnh nguyên

2.1. Yếu tố di truyền

2.2. Yếu tố giải phẫu – sinh hóa thần kinh

2.3. Các yếu tố virus, miễn dịch

3. Triệu chứng của bệnh Tâm thần phân liệt

3.1. Nhóm các triệu chứng dương tính

3.2. Nhóm các triệu chứng âm tính

4. Các thể lâm sàng

5. Tiến triển

6. Chẩn đoán xác định

7. Quy trình điều dưỡng trong chăm sóc

7.1 Nhận định điều dưỡng

7.2. Chẩn đoán điều dưỡng

7.3. Kế hoạch chăm sóc

7.4. Can thiệp điều dưỡng

7.5. Lượng giá can thiệp
	03 

	5
	Bài 5: Chăm sóc bệnh nhân rối loạn trầm cảm 

1. Khái niệm

2. Bệnh nguyên

2.1. Lý thuyết sinh học

2.2. Yếu tố sinh hóa thần kinh

2.3. Tác động thần kinh nội tiết

3. Triệu chứng lâm sang

3.1. Biểu hiện khởi phát

3.2. Biểu hiện toàn phát

4. Điều trị

4.1. Liệu pháp hóa dược

4.2. Liệu pháp sốc điện

4.3. Liệu pháp tâm lý

5. Quy trình điều dưỡng trong chăm sóc

5.1. Nhận định điều dưỡng

5.2. Chẩn đoán điều dưỡng

5.3. Kế hoạch chăm sóc

5.4.  Can thiệp điều dưỡng

5.5.  Lượng giá can thiệp
	02

	6
	Bài 6: Chăm sóc bệnh nhân rối loạn lo âu 

1. Khái niệm

2. Bệnh nguyên và bệnh sinh

3. Triệu chứng chung của rối loạn lo âu

1.1. Các triệu chứng cơ thể chung của rối loạn lo âu

1.2. Các triệu chứng lâm sàng của một số thể rối loạn lo âu

4. Chẩn đoán

5. Các liệu pháp điều trị

5.6. Liệu pháp hóa dược

5.7. Liệu pháp hành vi

5.8. Liệu pháp tâm lý

6. Quy trình điều dưỡng trong chăm sóc

6.1 Nhận định điều dưỡng

6.2. Chẩn đoán điều dưỡng

6.3. Kế hoạch chăm sóc

6.4. Can thiệp điều dưỡng

6.5. Lượng giá can thiệp
	02

	7
	Bài 7: Chăm sóc bệnh nhân rối loạn phân ly 

1. Đại cương

2. Lâm sàng

3. Chẩn đoán bệnh

4. Điều trị can thiệp

5. Quy trình điều dưỡng trong chăm sóc

5.1 Nhận định điều dưỡng

5.2. Chẩn đoán điều dưỡng

5.3. Kế hoạch chăm sóc

5.4. Lượng giá chăm s
	01

	8
	Bài 8: Chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ trong bệnh Alzheimer 

1. Khái niệm chung

2. Sinh lý bệnh học của bệnh Alzheimer

3. Biểu hiện lâm sàng

3.1. Những vấn đề về trí nhớ

3.2. Vấn đề thay đổi tính nết và kích động

3.3. Vấn đề giao tiếp

3.4. Vấn đề hoạt động đi lại

3.5. Khó khăn khi trời tối

3.6. Trầm cảm

3.7. Vấn đề nghi ngờ - ảo giác (hoang tưởng - ảo giác)

4. Quy trình điều dưỡng trong chăm sóc

4.1 Nhận định điều dưỡng

4.2. Chẩn đoán điều dưỡng

4.3. Kế hoạch chăm sóc

4.4. Lượng giá chăm sóc
	02 

	9
	Bài 9: Chăm sóc bệnh nhân lạm dụng chất 

1. Khái niệm lạm dụng chất

2. Các chất lạm dụng

3. Căn nguyên

3.1. Yếu tố tâm lý

3.2. Yếu tố thần kinh sinh học

3.3. Yếu tố văn hóa, xã hội, môi trường

4. Điều trị dược lý

5. Quy trình điều dưỡng trong chăm sóc

5.1 Nhận định điều dưỡng

5.2. Chẩn đoán điều dưỡng

5.3. Kế hoạch chăm sóc

5.4. Lượng giá chăm sóc
	02

	10
	Bài 10: Chăm sóc bệnh nhân rối loạn dạng cơ thể 

1. Đại cương

2. Lâm sàng

3. Chẩn đoán bệnh

4. Điều trị và dự phòng

5. Quy trình điều dưỡng trong chăm sóc

5.1 Nhận định điều dưỡng

5.2. Chẩn đoán điều dưỡng

5.3. Kế hoạch chăm sóc

5.4. Lượng giá chăm sóc

	01

	11
	Bài 11:  Giáo dục sức khỏe tâm thần cộng đồng 

1. Khái niệm sức khỏe tâm thần cộng đồng

2. Một số bệnh tâm thần thường gặp tại cộng đồng

3. Nhiệm vụ của các thành viên trong cộng đồng

3.1. Đối với người điều dưỡng

3.2. Đối với gia đình và xã hội

Đánh giá kết quả
	Sinh viên tự nghiên cứu

	
	Tổng cộng
	15


* Thực hành:

	TT
	Nội dung
	Số tiết

	Bài 1
	- Thực hành quy trình điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân tâm thần

-Thực hành cách khám- nhận định các triệu chứng rối loạn tâm thần chung trên bệnh nhân 
	2

	Bài 2
	- Thực hành làm một số Test tâm lý 

- Thực hành làm kế hoạch chăm sóc

- Thực hành các liệu pháp tâm lý thông thường 

- Thực hành Tư vấn- Giáo dục sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân
	2

	Bài 3
	Thực hành cách sử dụng các nhóm thuốc hướng thần
	1

	Bài 4
	Thực hành Chăm sóc bệnh nhân rối loạn trầm cảm
	2

	Bài 5
	Thực hành Chăm sóc bệnh nhân tâm thần phân liệt
	2

	Bài 6
	Thực hành Chăm sóc bệnh nhân rối loạn lo âu
	1

	Bài 7
	Thực hành Chăm sóc bệnh nhân rối loạn phân ly
	1

	Bài 8
	Thực hành Chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ- Alzeihmer
	2

	Bài 9
	Thực hành Chăm sóc tư vấn cho bệnh nhân lạm dụng chất, có hội chứng cai rượu, ma túy…
	2

	
	Tổng cộng
	15


13. Phương pháp giảng dạy: 
* Lý thuyết



- Thuyết trình, 



-  Thảo luận nhóm



-  Phân tích tình huống

* Thực hành:



- Thuyết trình



- Làm mẫu



- Đóng vai



- Giảng bên giường bệnh - Đi buồng



- Phân tích ca bệnh



- Thảo luận: sinh viên tự thảo luận hoặc có cả giảng viên, và hoặc có thể mời các điều dưỡng tại khoa tham gia thảo luận

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: 
· 05 Tài liệu giảng dạy

· Phán, bảng, máy tính, máy chiếu Projector

· Tình huống/Ca bệnh

- Các đồ vật cần thiết phục vụ cho thực hành 
15. Đánh giá: 
+ Một điểm kiểm tra thường xuyên (30 phút). Hình thức: tự luận hoặc phân tích tình huống

+ Một điểm kiểm tra thực hành: Là điểm trung bình của điểm chỉ tiêu lâm sàng và điểm thi kết thúc thực hành. 

+ Một điểm thi kết thúc học phần (60 phút).  Hình thúc:  Tự luận bao gồm 30% nhớ lại kiến thức và 70%  phân tích tình huống.

+ Điểm tổng hợp đánh giá học phần được tính theo học chế niên chế trong đó điểm thi kết thúc học phần phải > 5. 
16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1. Tài liệu học tập: 


1. Bài giảng điều dưỡng tâm thần (lưu hành nội bộ). Bộ môn điều dưỡng Tâm thần


2. Bài giảng lâm sàng điều dưỡng tâm thần (lưu hành nội bộ). Bộ môn điều dưỡng Tâm thần

16.2. Tài liệu tham khảo: 


1. Bộ môn Tâm thần và Tâm lý Y học – Học viện Quân Y (1998), Tâm thần học đại cương và Tâm lý học y học.


2. Bùi Quang Huy (2012). Tâm thần phân liệt. Nhà xuất bản Y học.


3. Hoàng Tân Dân (2011). Điều dưỡng truyền nhiễm, thần kinh, tâm thần. Nhà xuất bản Y học.


4. Nguyễn Việt – Tâm thần học. NXB Y học 1984


5. Nguyễn Đình Xiêm - Tâm thần học. Trường Đại học Y – Dược TPHCM, 1990.


6. Học viện Quân Y - Tâm thần học và tâm lý học. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân - Hà Nội, 2007.


7. Nguyễn Viết Thiêm, 2000. Các rối loạn tâm thần và hành vi do sư dụng các chất kích động tâm thần – Tập bài giảng dành cho sau đại học Hà Nội.


8. Y học gia đình, 1999. Nhà xuất bản Y học Hà Nội 1999


9. Kaplan and sadock (1960), Pocket handbook of clinical psychiatry second edition.

     10. Sidney Bloch và Bruce S, Singh (2001), Cở sở của lâm sàng tâm thần học (tai liệu dịch). Nhà xuất bản Y học. 


11. http://hoitamthanhoc.com/vn/hoi-tam-than-hoc/duoc-ly-tam-than-hoc.html...
17. Lịch học: 
* Lý thuyết
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Đại cương điều dưỡng tâm thần 

Bài 2: Chăm sóc các rối loạn tâm thần liên quan đến stress
Bài 3: Chăm sóc bệnh nhân tâm thần phân liệt
	1

1
3
	Hoàng Minh Hương
	[ 1], [ 2], [3 ]

[4 ], [ 5] ,[10], [11]


	Thuyết trình

Lắng nghe 

Phân tích tình huống

Thảo luận 

	2
	Bài 4: Chăm sóc bệnh nhân rối loạn trầm cảm

Bài 5: Chăm sóc bệnh nhân rối loạn lo âu 
	2

2


	Hoàng Minh Hương
	[3 ], [4 ]

[ 5], [6 ],
	Thuyết trình

Lắng nghe 

Phân tích tình huống

Thảo luận

	3
	Bài 6: Chăm sóc bệnh nhân rối loạn phân ly
Bài 7: Chăm sóc bệnh nhân rối loạn dạng cơ thể

	1

1
	Hoàng Minh Hương
	[3 ], [4 ]

[ 5], [6 ],
	Thuyết trình

Lắng nghe 

Phân tích tình huống

Thảo luận 

	4
	Bài 8: Chăm sóc bệnh nhân lạm dụng chất gây nghiện
Bài 9: Chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ- Alzeihmer  

Kiểm tra thường xuyên 30 phút
	2
2
	Hoàng Minh Hương
	[3 ], [4 ]

[5], [6], [7], [8 ], [9],
	Thuyết trình

Lắng nghe 

Phân tích tình huống

Thảo luận 




* Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	- Định hướng học tập, nội quy nơi thực hành

-  Giới thiệu Khoa Phòng  Bệnh viện

- Hướng dẫn cách khám- nhận định các triệu chứng chung về  rối loạn tâm thần 

- Thực hành làm một số Test tâm lý

- Hướng dẫn làm kế hoạch chăm sóc
	2
	Hoàng Minh Hương

Triệu Văn Nhật
	* Giảng viên: - Thuyết trình

- Làm mâu

- Đi buồng, giảng bên giường bệnh

- Phản hồi trong báo cáo giao ban sinh viên

- Giám sát,  đánh giá sinh viên thực hiện chất lượng chỉ tiêu thực hành 

* Người học:

- Lắng nghe, quan sát, nhận xét phản hồi 

- Đóng vai thực hành

- Báo cáo giao ban 

- Thực hiện chỉ tiêu thực hành nghiêm túc đảm bảo về số lượng và chất lượng

 * Đánh giá Điểm xây dựng bài:

Sinh viên hăng hái phát biểu, làm mẫu trong quá trình học sẽ được cộng thêm 1 điểm trên tổng điêm bài thi thực hành 

	
	- Giao ban sinh viên

Thực hành các liệu pháp tâm lý thông thường

- Đi buông

- Hướng dẫn cách nhận định các triệu chứng chung về  rối loạn tâm thần trên bệnh nhân
	2
	Hoàng Minh Hương

Triệu Văn Nhật
	

	
	- Giao ban sinh viên

-  Thực hành Chăm sóc bệnh nhân tâm thần phân liệt

- Thực hành Giáo dục sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân
	2
	Hoàng Minh Hương

Triệu Văn Nhật
	

	
	-  Giao ban sinh viên

- Thực hành Chăm sóc bệnh nhân rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn phân ly
	1
	Hoàng Minh Hương

Triệu Văn Nhật
	

	
	-  Giao ban sinh viên
-  Đi buồng
- Đánh giá chỉ tiêu thực hành

- Nộp bản Kế hoạch chăm sóc lần 1
	2
	Hoàng Minh Hương

Triệu Văn Nhật
	

	2
	- Giao ban sinh viên

- Thực hành Chăm sóc tư vấn cho  bệnh nhân lạm dụng chất gây  nghiện
	1

	Hoàng Minh Hương

Triệu Văn Nhật
	

	
	- Giao ban sinh viên
- Thực hành Chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ- Alzeihmer
-  Lượng giá kế hoạch chăm sóc
	2
	Hoàng Minh Hương

Triệu Văn Nhật
	

	
	- Giao ban sinh viên

- Đi buông
Thực hành tư vấn cho bệnh nhân trước khi ra viện.
	1
	Hoàng Minh Hương

Triệu Văn Nhật
	

	
	- Giao ban sinh viên

- Đánh giá chỉ tiêu thực hành 

- Nộp bản Kế hoạch chăm sóc lần 2
- Giải đáp thắc mắc
	2
	Hoàng Minh Hương

Triệu Văn Nhật
	

	
	- Giao ban sinh viên

- Đánh giá thi hết lâm sàng
	
	
	


Ngày    tháng 9 năm 2016
P.TRƯỞNG BỘ MÔN

Hoàng Minh Hương
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